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STT Cơ sở Mã học sinh
Đợt 

nhập 
học

Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223240034 2 02BK15B2 Điều dưỡng Đặng Thị Mỹ Duyên 24/06/1994 Đêm Duyen2223240034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223240037 2 02BK15B1 Điều dưỡng Vũ Thị Quyên 12/06/1984 Đêm Quyen2223240037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223180018 2 02BK15B1 Điều dưỡng Hoàng Thị Thúy 15/10/1971 Đêm Thuy2223180018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223360051 2 02BK15B2 Điều dưỡng Nguyễn Thị Linh 03/09/2002 Đêm Linh2223360051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223240047 2 02BK15B2 Điều dưỡng Vũ Nhật Nam 29/06/2002 Đêm Nam2223240047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223180028 2 02BK15B2 Điều dưỡng Nguyễn Thị Bích Tuyền 10/12/1991 Đêm Tuyen2223180028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223240066 2 02BK15B2 Điều dưỡng Võ Thị Ngọc Sang 01/10/1985 Đêm Sang2223240066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223240069 2 02BK15B2 Điều dưỡng Trần Thị Sâm 12/11/2003 Đêm Sam2223240069@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223180033 2 02BK15B2 Điều dưỡng Trần Thụy Đoan Trang 28/11/1993 Đêm Trang2223180033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223180014 2 02BK15B2 Dược Lý Hà Mi 03/04/1993 Đêm Mi2223180014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223180016 2 02BK15B2 Dược Lương Thị Kim Chi 30/09/1979 Đêm Chi2223180016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223240036 2 02BK15B1 Dược Nguyễn Trọng Đức 10/06/1987 Đêm Duc2223240036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223180019 2 02BK15B2 Dược Nguyễn Thị Yến Oanh 22/07/1995 Đêm Oanh2223180019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223360035 2 02BK15B2 Dược Lê Quang Duyên 03/08/1993 Đêm Duyen2223360035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223360038 2 02BK15B2 Dược Lê Hồ Bá Thanh 16/08/1994 Đêm Thanh2223360038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223360054 2 02BK15B2 Dược Nguyễn Chí Cường 07/10/2000 Đêm Cuong2223360054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 2223240041 2 02BK15B2 Dược Lê Việt Anh 16/05/1995 Đêm Anh2223240041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223240042 2 02BK15B2 Dược Đỗ Thị Tường Vi 05/08/1987 Đêm Vi2223240042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223240048 2 02BK15B2 Dược Trương Thu Thủy 01/01/1994 Đêm Thuy2223240048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223240052 2 02BK15B2 Dược Nguyễn Minh Hào 05/12/1992 Đêm Hao2223240052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223240053 2 02BK15B2 Dược Nguyễn Minh Thuận 11/03/2001 Đêm Thuan2223240053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223240056 2 02BK15B2 Dược Lê Nguyễn Ngọc Hương 23/11/1994 Đêm Huong2223240056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 2223180021 2 02BK15B2 Dược Huỳnh Thị Diễm Kiều 26/10/1993 Đêm Kieu2223180021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2 2223180022 2 02BK15B2 Dược Huỳnh Thiện Minh Đức 26/03/1998 Đêm Duc2223180022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223180024 2 02BK15B2 Dược Ngô Văn Thịnh 11/04/1993 Đêm Thinh2223180024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Thuy2223240048@bachkhoasaigon.edu.vn


STT Cơ sở Mã học sinh
Đợt 

nhập 
học
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26 2 2223180026 2 02BK15B2 Dược Nguyễn Thái Phương Vi 04/10/1985 Đêm Thuy2223180026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2 2223240063 2 02BK15B2 Dược Lê Nguyễn Mai Trang 06/01/2000 Đêm Trang2223240063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223180031 2 02BK15B2 Dược Phan Thi Phụng 30/10/1995 Đêm Phung2223180031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2 2223240068 2 02BK15B2 Dược Vưu Kim Anh 28/02/1999 Đêm Anh2223240068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223240072 2 02BK15B2 Dược Nguyễn Anh Quốc 20/03/1993 Đêm Quoc2223240072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 2223360036 2 02BK15B2 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Mộng Trinh 15/10/2005 Đêm Trinh2223360036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 2223240031 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Thái Lê Lý Mỹ Hoàng 16/09/2000 Đêm Hoang2223240031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2 3223240006 2 02BK15B1 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Kim Quỳnh 12/07/1996 Đêm Quynh3223240006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2 3223240007 2 02BK15B1 Kế toán doanh nghiệp Đặng Trần Thi Ca 20/02/1997 Đêm Ca3223240007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2 3223180002 2 02BK15B1 Kế toán doanh nghiệp Mang Thị Thùy Dương 01/01/1992 Đêm Duong3223180002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2 2223360034 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Thùy Trang 23/08/2005 Đêm Trang2223360034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2 2223240046 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Minh Chiến 10/02/1998 Đêm Chien2223240046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2 2223240055 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thành Phát 27/06/2000 Đêm Phat2223240055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 2 3223240008 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Lương Thiêm Phát 19/04/1998 Đêm Phat3223240008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 2 3223240009 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/08/2001 Đêm Anh3223240009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 2 2223360060 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Dương Thị Ngọc Vy 24/03/2004 Đêm Vy2223360060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 2 3223240010 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Đoàn Nhất Nương 29/12/1992 Đêm Nuong3223240010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 2 2223360069 2 02BK15B2 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thảo Nhi 09/07/1996 Đêm Nhi2223360069@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 2 2223360057 2 02BK15B2 Marketing Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 Đêm Ngu2223360057@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 2 2223240058 2 02BK15B2 Pháp luật Nông Thị Tem 25/02/1999 Đêm Tem2223240058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 2 2223360010 2 02BK15B2 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Thái Bảo 16/08/2003 Đêm Bao2223360010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 2 2223360071 2 02BK15B2 Quản trị DN vừa và nhỏ Trần Lê Gia Bảo 16/07/2005 Đêm Bao2223360071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 2 2223240030 2 02BK15B2 Thiết kế đồ họa Ngô Tuyến Ngọc 31/07/2001 Đêm Ngoc2223240030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 2 2223240044 2 02BK15B2 Thiết kế đồ họa Trần Thiện Tiến Tâm 14/02/1995 Đêm Tam2223240044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 2 2223360070 2 02BK15B2 Thiết kế đồ họa Mai Nguyễn Trúc Linh 15/01/1999 Đêm Linh2223360070@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 2 2223360014 2 02BK15B2 Thiết Kế Web Đào Công Nhựt 04/07/1996 Đêm Nhut2223360014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 2 2223240038 2 02BK15B2 Thiết Kế Web Đặng Văn Phước 02/11/1997 Đêm Phuoc2223240038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Phuoc2223240038@bachkhoasaigon.edu.vn
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53 2 2223240057 2 02BK15B2 Thiết Kế Web Nguyễn Quốc Huy 31/07/2003 Đêm Huy2223240057@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 2 2223360066 2 02BK15B2 Thiết Kế Web Lê Anh Tuấn 14/03/2003 Đêm Tuan2223360066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 2 2223240033 2 02BK15B2 Y sỹ Võ Phước Lộc 11/04/2002 Đêm Loc2223240033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

56 2 2223360026 2 02BK15B2 Y sỹ Mai Thị Huyền 03/06/1999 Đêm Huyen2223360026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 2 2223360037 2 02BK15B2 Y sỹ Phạm Hoàng Phước 09/02/1997 Đêm Phuoc2223360037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 2 2223240043 2 02BK15B2 Y sỹ Lê Thành Long 01/01/2003 Đêm Long2223240043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 2 2223240045 2 02BK15B2 Y sỹ Nguyễn Thế Vĩnh 05/04/1997 Đêm Vinh2223240045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 2 2223240049 2 02BK15B2 Y sỹ Nguyễn Văn Thái 23/02/1997 Đêm Thai2223240049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 2 2223240050 2 02BK15B2 Y sỹ Lê Khắc Đạt 08/10/1999 Đêm Dat2223240050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 2 2223240054 2 02BK15B2 Y sỹ Võ Thị Kim Phượng 11/10/1991 Đêm Phuong2223240054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 2 2223360059 2 02BK15B2 Y sỹ Trịnh Văn Giàu 20/10/1993 Đêm Giau2223360059@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 2 2223240070 2 02BK15B2 Y Sỹ Lê Minh Quân 15/06/2002 Đêm Quan2223240070@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2022
Phòng Đào Tạo


